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I BÁC SĨ (HẠNG III)-BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN

1 Võ Chí Thiện 04/11/1996 Nam
Xã Tịnh Thới, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Bác sĩ Y học cổ truyền Bác sĩ (hạng III) 100,0 0 100,0 Trúng tuyển

2 Hồ Hà Duy 25/4/1997 Nam
Xã Mỹ Thạnh An, thành phố 

Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
Bác sĩ Y học cổ truyền Bác sĩ (hạng III) 98,0 0 98,0 Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Cẩm Linh 12/01/1995 Nữ
Xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp
Bác sĩ Y học cổ truyền Bác sĩ (hạng III) 97,0 0 97,0

Không trúng 

tuyển

4 Nguyễn Thị Thùy Dương 28/4/1997 Nữ
Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp
Bác sĩ Y học cổ truyền Bác sĩ (hạng III) 58,5 0 58,5

Không trúng 

tuyển

II BÁC SĨ (HẠNG III)-BÁC SĨ Y ĐA KHOA

5 Dương Thị Mỹ Hiền 10/6/1999 Nữ
Xã Tân Thạnh, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp
Bác sĩ Y khoa Bác sĩ (hạng III) 82,5 0 82,5 Trúng tuyển

6 Đoàn Minh Hiếu 10/4/1967 Nam
Xã Mỹ Tân, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Bác sĩ đa khoa Bác sĩ (hạng III) 38,8 0 38,8

Không trúng 

tuyển

III DƯỢC SĨ (HẠNG III)

7 Trần Thiên Lam 18/10/1998 Nữ
Xã Mỹ Trà, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Dược sĩ Dược sĩ (hạng III) 90,0 0 90,0 Trúng tuyển

8 Lê Thị Kim Hạnh 05/3/1995 Nữ
Xã Mỹ Trà, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Dược sĩ Dược sĩ (hạng III) 85,0 0 85,0

Không trúng 

tuyển
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9 Bùi Thanh Thúy 18/9/1981 Nữ
Xã Bình Thành, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp
Dược sĩ Dược sĩ (hạng III) 75,0 0 75,0

Không trúng 

tuyển

10 Bùi Nguyễn Xuân Phương 14/02/1996 Nữ
Xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp
Dược sĩ Dược sĩ (hạng III) 70,0 0 70,0

Không trúng 

tuyển

11 Trương Võ Anh Vũ 09/5/1998 Nam
Phường Mỹ Bình, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang
Dược sĩ Dược sĩ (hạng III) 65,0 0 65,0

Không trúng 

tuyển

IV ĐIỀU DƯỠNG (HẠNG IV)

12 Nguyễn Thị Thương 23/10/1996 Nữ
Xã Thiệu Lý, huyện Thiệu 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng (hạng IV) 93,0 0 93,0 Trúng tuyển

13 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 15/8/2001 Nữ
Xã Long Hưng A, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng (hạng IV) 90,0 0 90,0 Trúng tuyển

14 Phạm Mạnh An 12/7/2001 Nam
Xã Bình Thạnh, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng (hạng IV) 83,0 0 83,0 Trúng tuyển

15 Nguyễn Thị Thúy An 27/12/2000 Nữ
Xã Tân Thuận Đông, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng (hạng IV) 53,0 0 53,0

Không trúng 

tuyển

16 Vĩnh Bảo Trân 14/4/1997 Nữ
Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng (hạng IV) 49,0 0 49,0

Không trúng 

tuyển

17 Bùi Thị Thanh Nhàn 02/3/1997 Nữ
Phường 11, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng (hạng IV) 48,0 0 48,0

Không trúng 

tuyển

18 Nguyễn Thị Bích Phương 26/10/1993 Nữ
Xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng (hạng IV) 48,0 0 48,0

Không trúng 

tuyển

19 Phạm Cao Đăng Khoa 12/3/1997 Nam
Xã Thông Bình, huyện Tân 

Hồng, tỉnh Đồng Tháp
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng (hạng IV) 35,0 0 35,0

Không trúng 

tuyển

20 Phạm Thanh Tuấn 28/5/1991 Nam
Phường 11, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng (hạng IV) 15,0 0 15,0

Không trúng 

tuyển
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21 Trần Thị Mỹ Tiên 24/01/1998 Nữ
Xã Bình Thạnh, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng (hạng IV) 13,0 0 13,0

Không trúng 

tuyển

22 Nguyễn Thị Thùy Dương 29/3/2002 Nữ
Xã Mỹ Đông, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng (hạng IV) 10,0 0 10,0

Không trúng 

tuyển

V KẾ TOÁN VIÊN

23 Ngô Mỹ Kim 08/02/2001 Nữ
Xã Mỹ Trà, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên 97,5 0 97,5 Trúng tuyển

24 Lê Trọng Nhân 19/3/1989 Nam
Xã Mỹ Tân, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên 92,5 0 92,5 Trúng tuyển

25 Nguyễn Thị Thanh Trúc 01/02/1992 Nữ
Xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên 72,5 0 72,5

Không trúng 

tuyển

26 Bùi Thị Mai Xuân 13/02/2002 Nữ
Xã Hòa An, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên 67,5 0 67,5

Không trúng 

tuyển

27 Cao Kim Mành 11/5/1991 Nữ
Xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên 52,5 0 52,5

Không trúng 

tuyển

28 Lê Thị Minh Nguyệt 02/4/2002 Nữ
Xã Bình Thạnh, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên 47,3 0 47,3

Không trúng 

tuyển

29 Lê Thị Hồng Loan 20/8/1990 Nữ
Xã Tân Bình, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên 45,0 0 45,0

Không trúng 

tuyển

30 Lương Thị Thúy Quỳnh 27/9/2002 Nữ
Xã Hưng Thạnh, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên 45,0 0 45,0

Không trúng 

tuyển

31 Lê Thị Xuân Thảo 20/7/2002 Nữ
Xã An Bình, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên 40,0 0 40,0

Không trúng 

tuyển

32 Phạm Thị Thùy Linh 02/9/1990 Nữ
Xã Mỹ Trà, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên 28,8 0 28,8

Không trúng 

tuyển
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33 Vũ Ngọc Lan Anh 29/10/1999 Nữ
Phường 2, thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên Vắng 0 Vắng

Không trúng 

tuyển

34 Lê Võ Thị Cẩm Duyên 13/02/2002 Nữ
Xã Mỹ Trà, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên Vắng 0 Vắng

Không trúng 

tuyển

35 Nguyễn Thị Hồng Đào 28/10/1998 Nữ
Xã Long Thuận, huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên Vắng 0 Vắng

Không trúng 

tuyển

36 Phạm Thị Thu Hà 31/10/1995 Nữ
Xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên Vắng 0 Vắng

Không trúng 

tuyển

37 Trần Thị Hồng Khanh 24/02/2002 Nữ
Xã Bình Hàng Trung, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên Vắng 0 Vắng

Không trúng 

tuyển

38 Đổ Thị Tuyết Ngân 22/11/1998 Nữ
Phường 11, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên Vắng 0 Vắng

Không trúng 

tuyển

39 Bùi Tuấn Tài 19/11/2002 Nam
Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên Vắng 0 Vắng

Không trúng 

tuyển

40 Nguyễn Cát Tường Vy 15/11/1999 Nữ
Xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên Vắng 0 Vắng

Không trúng 

tuyển

VI KỸ THUẬT Y (HẠNG IV)

41 Mai Tuyết Liễu 16/3/2002 Nữ
Xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi 

chức năng
Kỹ thuật y (hạng IV) 99,5 0 99,5 Trúng tuyển

42 Nguyễn Ngọc Huỳnh Trân 14/12/1996 Nữ
Xã Mỹ Trà, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi 

chức năng
Kỹ thuật y (hạng IV) 88,0 0 88,0 Trúng tuyển

43 Nguyễn Minh Trí 06/12/2001 Nam
Xã Mỹ Trà, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi 

chức năng
Kỹ thuật y (hạng IV) 88,0 0 88,0 Trúng tuyển

44 Lê Hoàng Oanh 01/12/2001 Nữ
Xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi 

chức năng
Kỹ thuật y (hạng IV) 84,5 0 84,5

Không trúng 

tuyển
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45 Nguyễn Thị Bích 12/3/1996 Nữ
Xã Tân Hội, thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi 

chức năng
Kỹ thuật y (hạng IV) 71,5 5 76,5

Không trúng 

tuyển

46 Đỗ Thị Như Ý 08/8/2000 Nữ
Xã Định Yên, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi 

chức năng
Kỹ thuật y (hạng IV) 68,0 0 68,0

Không trúng 

tuyển

47 Đinh Huỳnh Trung Nghĩa 15/12/2000 Nam
Phường 3, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi 

chức năng
Kỹ thuật y (hạng IV) 64,3 0 64,3

Không trúng 

tuyển

48 Trần Anh Duy 14/8/2002 Nam
Xã Long Hưng A, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi 

chức năng
Kỹ thuật y (hạng IV) 52,5 0 52,5

Không trúng 

tuyển

49 Trần Thị Cẩm Tú 15/02/2001 Nữ
Xã Tịnh Thới, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi 

chức năng
Kỹ thuật y (hạng IV) 38,5 0 38,5

Không trúng 

tuyển

50 Phan Trung Nhân 12/01/1997 Nam
Xã An Nhơn, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi 

chức năng
Kỹ thuật y (hạng IV) 38,0 0 38,0

Không trúng 

tuyển

51 Trần Lê Cẩm Trường 11/02/2001 Nữ
Xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang

Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi 

chức năng
Kỹ thuật y (hạng IV) 19,0 0 19,0

Không trúng 

tuyển

52 Phan Kim Thắm 19/6/2002 Nữ
Xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi 

chức năng
Kỹ thuật y (hạng IV) 18,0 0 18,0

Không trúng 

tuyển

53 Lương Hoàng Nhật Huy 09/12/2002 Nam
Xã An Nhơn, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi 

chức năng
Kỹ thuật y (hạng IV) 14,8 0 14,8

Không trúng 

tuyển

54 Bùi Nguyễn Khả Trân 05/10/2000 Nữ
Phường Hòa Thuận, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi 

chức năng
Kỹ thuật y (hạng IV) 14,5 0 14,5

Không trúng 

tuyển

55 Nguyễn Tấn Đạt 12/01/2002 Nam
Xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi 

chức năng
Kỹ thuật y (hạng IV) 7,0 0,0 7,0

Không trúng 

tuyển

56 Trương Hoàng Vĩnh Phúc 07/12/2002 Nam
Xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long

Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi 

chức năng
Kỹ thuật y (hạng IV) 6,5 0 6,5

Không trúng 

tuyển

VII VĂN THƯ VIÊN
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57 Lâm Kim Thảo 08/6/1991 Nữ

Xã Tân Thuận Đông, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Cử nhân Kinh tế Văn thư viên 93,5 0 93,5 Trúng tuyển

58 Lê Thị Kim Cương 24/6/1991 Nữ
Xã Tân Thuận Tây, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Kỹ sư Khoa học môi trường Văn thư viên 46,5 0 46,5

Không trúng 

tuyển

59 Dương Minh Huy 02/11/1991 Nam
Xã Thanh Mỹ, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Sư phạm Địa lý Văn thư viên 18,0 0 18,0

Không trúng 

tuyển

60 Trương Đức Toàn 09/8/2000 Nam
Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Ngôn ngữ Anh Văn thư viên 00,0 0 00,0

Không trúng 

tuyển
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